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IV. Phương pháp nghiên cứu................................................. 
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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:  

 Có một nhận định cho rằng: “Người hoạ sĩ giỏi không chỉ có đôi tay mà còn 

phải có nét bút mềm mại. Một nghệ sĩ tài hoa không chỉ có đôi tay mà cần có sự 

nhạy bén, sáng tạo trong công việc”. Còn với người dạy học, đặt biệt là muốn 

học sinh học tốt môn Ngữ văn cần phải sử dụng các phương pháp dạy học phù 

hợp để đạt kết quả cao trong việc chiếm lĩnh tri thức. 

 Bởi chúng ta biết rằng, giáo dục phổ thông nước nhà đã và đang thực hiện 

bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực 

của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến học sinh học được cái gì đến chỗ 

quan tâm đến học sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Để làm được điều đó 

ta phải chuyển từ phương pháp dạy theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy 

cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành năng lực và 

phẩm chất, năng lực cho học sinh; đồng thời phải chuyển cách đánh giá từ nặng 

về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra đánh giá năng lực, vận dụng giải quyết vấn 

đề... Vì thế trong vai trò giảng dạy hiện nay, đòi hỏi giaó viên  phải phát huy 

tính tích cực chủ đạo cho học sinh , nhất là đối với giáo viên dạy Ngữ văn, cần 

phải khắc phục lối dạy một chiều - thuyết giảng và học sinh ghi chép. Xuất phát 

từ những lí do trên, tôi đã từng bước áp dụng các phương pháp cải tiến giảng 

dạy theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh 

Cùng với đổi mới phương pháp dạy môn Ngữ văn trong trường Trung học cơ 

sở, việc áp dụng nhiều kĩ thuật dạy học hiện đại trong đó sử dụng sơ đồ tư duy 

vào tiết Ngữ văn là một việc làm thiết thực ở mỗi giáo viên. Trên cơ sở quan 

trọng của việc áp dụng các kĩ thuật tiên tiến vào tiết học Ngữ văn đạt hiệu quả, 

thời gian qua tôi đã chọn và bắt tay vào việc thực hiện đề tài: “Sử dụng sơ đồ tư 

duy trong dạy học văn bản Thơ hiện đại Việt Nam lớp 9”. 

II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

   - Học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở  

III. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỰC NGHIỆM 

   - Học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở lớp tôi phụ trách. 

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

  - Nghiên cứu tài liệu 

  - Các phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực của 

học sinh. Phương pháp điều tra, khảo cứu. 

  - Đối chiếu so sánh chất lượng của học sinh các lớp tôi đảm nhiệm thời kì đầu 

năm học và cuối năm. 

V. PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 

  - Thời gian: 9 tháng; bắt đầu từ tháng 9/2022  đến cuối tháng 4/2023. Đề tài 

này có thể thực hiện rộng rãi trong tất cả các khối lớp ở trường trung học cơ sở. 
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B. PHẦN NỘI DUNG 
I.CƠ SỞ LÍ LUẬN:  

 Nghị quyết 29, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (2013) về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương 

pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt 

một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự 

học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển 

năng lực. Chuyển  từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa 

dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học,..” 

Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cơ bản, cấp thiết hiện nay. 

Nghị quyết đã xác định: đổi mới phương pháp dạy học nghĩa là phải khuyến 

khích tự học, phải áp dụng những phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng 

cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Điều đó có 

nghĩa là người giáo viên phải biết hướng tới các hoạt động nhằm kích thích, rèn 

luyện tính tích cực, sáng tạo, độc lập trong tư duy của học sinh. Mục đích cuối 

cùng của của quá trình dạy học phải là giúp học sinh có khả năng tiếp cận tri 

thức, kĩ năng mới tiên tiến hiện đại đồng thời có năng lực giải quyết những vấn 

đề nảy sinh trong cuộc sống, thực hiện phương châm “học đi đôi với hành” giáo 

dục kết hợp lao động sản xuất, nhà trường gắn với đời sống xã hội. Coi trọng 

thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, 

dạy chay, học chay. Và đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh là vấn đề cấp bách hiện nay. 

Vì vậy, làm thế nào để chuyển tải tri thức đến học sinh tiếp nhận một cách 

chủ động câu hỏi đặt ra cho chúng ta là dạy và học như thế nào? Nội dung của 

câu hỏi này chính là phương pháp hoạt động của giáo viên và học sinh, để thực 

hiện được nhiệm vụ này người giáo viên phải xác định phương pháp dạy học 

          Xuất phát từ thực tế như trên, tôi đã cố gắng vận dụng linh hoạt phương 

pháp trong giảng dạy theo tinh thần đổi mới. Một trong những phương pháp 

được tôi vận dụng trong giờ Ngữ văn là: “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học 

Ngữ văn 9” tạo niềm yêu thích và phát triển năng lực cho học sinh 

        Để sử dụng một cách có hiệu quả sơ đồ tư duy trong quá trình dạy học, 

trước hết, ta cần nắm vững những tri thức về nó. 

      1. Khái niệm  

        Sơ đồ tư duy hay còn gọi là “Lược đồ tư duy”. Bản đồ tư duy (IMind Map) 

là PPDH chú trọng đến cơ chế ghi nhớ, dạy cách học, cách tự học nhằm tìm tòi, 

đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến 
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thức,...bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, 

chữ viết với sự tư duy tích cực.   

      2. Cấu trúc của một sơ đồ tư duy 

 Một sơ đồ tư duy thông thường có cấu trúc như sau: 

- Trung tâm sơ đồ thường biểu thị một ý tưởng chính hay là hình ảnh đặc trưng, 

đại diện. 

- Ý tưởng chính hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh 

chính thể hiện ý tưởng chính và đều được nối với trung tâm (nhánh cấp 1) 

- Từ các nhánh chính cấp 1 lại được phân thành các nhánh nhỏ nhằm thể hiện 

chủ đề ở mức độ sâu hơn (nhánh cấp 2) 

- Từ các nhánh cấp 2 lại phân thành các nhánh nhỏ hơn nhằm thể hiện chủ đề ở 

mức độ sâu hơn nữa. 

- Sự phân nhánh cứ thế tiếp tục để cụ thể hóa chủ đề, nhánh càng xa trung tâm 

thì ý càng cụ thể, chi tiết.  

       Có thể nói, sơ đồ tư duy là một bức tranh tổng thể, một mạng lưới tổ chức, 

liên kết khá chặt chẽ theo cấp độ để thể hiện một nội dung, một đơn vị kiến thức 

nào đó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh minh họa: Cấu tạo của sơ đồ tư duy 

    

3. Ý nghĩa của sơ đồ tư duy 

- Trong khi tạo dựng sơ đồ tư duy, khả năng tưởng tượng, liên kết của bộ 

não còn được kích thích bởi từ khóa và hình ảnh.  

- Lô gíc, mạch lạc, trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ 

- Nhìn thấy được bức tranh tổng thể mà lại rất chi tiết 

- Dễ dạy, dễ học, kích thích sự sáng tạo và hứng thú học tập của học sinh 

- Giúp mở rộng ý tưởng, đào sâu kiến thức 

- Hệ thống hóa kiến thức, ghi nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu kiến thức 
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Như vậy, sơ đồ tư duy giúp học sinh  học tập một cách tích cực, người học sẽ 

hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra 

theo ngôn ngữ của mình. Do đó, ta có thể vận dụng vào dạy kiến thức mới, 

củng cố bài học, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, mỗi kì.... một 

cách hiệu quả nhất. 

       4. Các bước thiết kế một sơ đồ tư duy: 

Bước 1:  Bắt đầu từ trung tâm với từ, cụm từ thể hiện chủ đề  

Bước 2:  Từ hình ảnh trung tâm (chủ đề) chúng ta cần xác định: để làm rõ chủ 

đề, thì ta đưa ra những ý chính nào. Sau đó, ta sắp xếp, vẽ và đặt tiêu đề cho các 

nhánh chính, nối chúng với trung tâm.                          

Bước 3:  Ở mỗi ý chính, ta lại xác định cần đưa ra những ý nhỏ nào để làm rõ 

mỗi ý chính ấy. Sau đó, nối chúng vào mỗi nhánh chính. Cứ thế ta triển khai 

thành mạng lưới liên kết chặt chẽ.  

Bước 4:  Cuối cùng, ta dùng hình ảnh (vẽ hoặc chèn) để minh họa cho các ý,  

tạo tác động trực quan, dễ nhớ. 

     5. Quy trình tổ chức hoạt động vẽ sơ đồ tư duy trên lớp: 

Hoạt động 1: Cho học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm hay cá nhân thông qua 

gợi ý của giáo viên.   

Hoạt động 2: Học sinh hoặc đại diện của các nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết 

minh về sơ đồ tư duy mà nhóm mình đã thiết lập.  

Hoạt động 3: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư duy 

về kiến thức của bài học đó. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học 

sinh hoàn chỉnh sơ đồ tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học. 

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức bằng một sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn 

bị sẵn hoặc một sơ đồ tư duy mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho 

học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức đó.  

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 

Hạn chế của việc dạy theo phương pháp cũ: đa số truyền thụ kiến thức 

một chiều: giáo viên giảng, trò chỉ biết ghi cho nên tiết dạy thường ít sôi nổi, 

giáo viên làm việc quá nhiều, học sinh thụ động, chưa phát huy hết trí lực của 

mình trong giờ học môn Văn  

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực có tác dụng cao: đổi mới 

phương pháp dạy học theo hướng tăng cường sự tham gia của học sinh, tạo môi 

trường để các em tích cực tranh luận đưa ra những ý kiến điều chỉnh lại cho phù 

hợp, biến những kiến thức thành niềm tin của bản thân, thành tri thức của mình. 

Chính vì vậy, sử dụng sơ đồ tư duy là phương pháp phù hợp để phát triển năng 

lực học sinh. 
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  III. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Hiện nay, đại bộ phận học sinh nói chung cũng như học sinh trường 

THCS … nói riêng đều không yêu thích mà xem nhẹ môn Ngữ văn. Không ít ý 

kiến cho rằng sở dĩ có tình trạng này là do học sinh bị lôi cuốn theo cơ chế thị 

trường, thời đại của sự bùng nổ thông tin nên các em ít có độ lắng để cảm thụ, 

rung cảm trước một ý văn hay, một lời thơ đẹp. Các em ngại học cho rằng môn 

Ngữ văn là không có vai trò trong cuộc sống mà chỉ tập trung vào Toán, Lý, 

Hóa, Ngoại ngữ….Với các em, học môn Ngữ văn là bắt buộc nên soạn bài thì 

chép “để học tốt”. Vì thế giờ học Ngữ văn với các em rất nhàm chán một phần 

do chính các em, nhưng một phần cũng là do thiếu chất văn trong giờ Văn, hay 

nói cách khác là chưa tạo được những giờ học thực sự hứng thú lôi cuốn học 

sinh cho nên đòi hỏi giáo viên phải thổi được ngọn lửa đam mê cho học sinh 

trong những giờ dạy, học sinh mong chờ, hứng thú. 

Tồn tại lớn nhất từ phía học sinh là thói quen thụ động, quen nghe, chép, 

ghi nhớ máy móc và tái hiện lại những gì giáo viên nói, chưa có thói quen chủ 

động tìm hiểu, khám phá bài học nếu không được giao nhiệm vụ hoặc nếu có 

được giao nhiệm vụ thì cũng còn lúng túng trong khi độc lập giải quyết vấn đề. 

Khi chuẩn bị bài học, các em còn bị lệ thuộc vào các tài liệu, sách tham khảo, 

không dám thoát ly những gì viết trong tài liệu, dẫn đến hạn chế năng lực chủ 

động sáng tạo trong các hoạt động nghe, nói, đọc, viết của học sinh. Học sinh 

chưa tự thân bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm của cá nhân trước tập thể, nếu phải 

nói và viết, các em sẽ cảm thấy khó khăn, nhiều khi kiểm tra những câu hỏi khác 

đi so với sách giáo khoa là các em tỏ ra lúng túng và dễ bị lạc hướng. 

Xuất phát từ thực tế như trên, tôi đã cố gắng vận dụng linh hoạt phương 

pháp trong giảng dạy theo tinh thần đổi mới, hạn chế của việc dạy theo phương 

pháp cũ cho nên tiết dạy thường ít sôi nổi, giáo viên làm việc quá nhiều, học 

sinh thụ động, chưa phát huy hết trí lực của mình trong giờ học môn Văn. Dạy 

học theo định hướng phát triển năng lực có tác dụng cao: đổi mới phương pháp 

dạy học theo hướng tăng cường sự tham gia của học sinh, tạo môi trường để các 

em tích cực tranh luận đưa ra những ý kiến điều chỉnh lại cho phù hợp, biến 

những kiến thức thành niềm tin của bản thân, thành tri thức của mình. Chính vì 

vậy, sử dụng sơ đồ tư duy là phương pháp phù hợp để phát triển năng lực học 

sinh và tạo hứng thú cho các em.          

Với những đặc trưng trên, để phát huy tính tích cực học tập và phát triển 

năng lực của học sinh,  giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp và kĩ thuật 

dạy học khác nhau. Riêng ở đề tài này tôi chỉ nói đến một phương pháp sử dụng 

sơ đồ tư duy trong giờ học Ngữ văn. 

 Để làm cơ sở so sánh trước và sau khi thực hiện đề tài, tôi đã khảo sát 

chất lượng học sinh lớp mình giảng dạy thông qua bảng số liệu  sau: 
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Kết quả khảo sát chất lượng trước khi thực hiện đề tài 

Đối tượng 

khảo sát 

Số học sinh 

được khảo sát 

Kết quả khảo sát 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

Lớp 9 37 02/5,4% 11/29,7% 19/51,4% 05/13,5% 

 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

  1. Mục tiêu chung: 

- Giúp học sinh có hứng thú, ham thích học môn Ngữ văn 

- Năng cao chất lượng môn Văn nói riêng và chất lượng văn hóa của nhà trường 

nói chung cũng như của nghành giáo dục  

- Tạo tâm lí thoải mái khi học tập, mạnh dạn trao đổi ý kiến với bạn bè, thầy cô, 

hòa đồng và tạo môi trường thân thiện trong nhà trường. 

- Giúp học sinh khắc phục được lối học thụ động, không hứng thú trong học Văn 

từ đó dần củng cố được những kiến thức cũ và tiếp thu kiến thức mới một cách 

tự giác, chủ động. 

Dựa vào tình hình thực tế dạy học ở trường Trung học cơ sở … vẫn còn  

nặng về truyền thụ kiến thức, ghi nhớ, áp đặt dẫn đến học sinh sợ học môn Văn, 

tôi quyết định mạnh dạn áp dụng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực của học sinh. 

 Các năng lực chung mà giáo viên cần hướng đến để giáo dục học sinh 

phát triển khả năng của mình như: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, 

năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác… 

 Tuy nhiên, do đặc thù riêng của môn Văn, tôi hướng tới giáo dục học sinh 

phát triển các năng lực:  

 

 

  Năng lực giao tiếp tiếng Việt                                - Năng lực cảm thụ thẩm mĩ 

  +  Nghe                                                              + Nhận ra được giá trị thẩm mĩ 

  +  Nói                                                                 + Cảm nhận, rung động 

  +  Đọc                                                                + Cảm, hiểu giá trị bản thân 

  +  Viết                                                                + Suy nghĩ, hành vi theo cái đẹp 

=> Từ hình thành những năng lực trên, trong quá trình giảng dạy, tôi 

hướng đến giáo dục các em 5 phẩm chất tốt đẹp từ dạy và học môn Ngữ văn: 

phẩm chất yêu nước, phẩm chất nhân ái, phẩm chất chăm chỉ, phẩm chất trung 

thực, phẩm chất có tinh thần trách nhiệm… 

2. Các giải pháp chủ yếu: 

- Nâng cao nhận thức, vai trò của sơ đồ tư duy cho học sinh hiểu 

- Giáo viên chuẩn bị các lớp nang trong sơ đồ tư duy để hướng dẫn cho học sinh 

- Nhân rộng các mô hình sơ đồ tư duy.  Phân loại đối tượng học sinh 

  NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA MÔN NGỮ VĂN 

 

 VĂN 
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- Gần gũi quan tâm, khích lệ học sinh trong học tập 

- Sử dụng sơ đồ tư duy trong suốt tiết học, lựa chọn nội dung hợp lí để thực hiện 

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài học để đưa ra những biện pháp cụ thể, giao nhiệm 

vụ phù hợp 

- Có kế hoạch trao đổi với tổ, với đồng nghiệp để tổ chức những giờ dạy thực 

nghiệm, áp dụng những hình thức dạy học phát triển năng lực học sinh …. 

3. Biện pháp thực hiện 

Trong quá trình áp dụng hình thức sử dụng sơ đồ tư duy vào tiết dạy, bản 

thân tôi đã thực hiện các bước sau: 

3.1 Chuẩn bị: 

  3.1.1 Chuẩn bị của giáo viên: 

- Phiếu học tập, nội dung, từ khóa…. 

- Giáo viên đưa ra một từ khoá để nêu kiến thức của bài mới rồi yêu cầu học 

sinh vẽ BĐTD bằng cách đặt câu hỏi, gợi ý cho các em để các em tìm ra các từ 

liên quan đến từ khoá đó và hoàn thiện sơ đồ tư duy.  

- Cho các em thực hành (có thể trực tiếp trên lớp hoặc ở nhà, tùy từng nội dung  

sao cho hợp lí) 

- Hướng dẫn các em các thao tác thực hiện 

       3.1.2 Chuẩn bị của học sinh: 

- Đọc kĩ các câu hỏi trong phần bài học 

- Ghi ý kiến, ý tưởng của bản thân  

- Thực hiện thao tác vẽ 

      3.2. Quản lí  

- Tránh gây mất trật tự, ảnh hưởng đến các lớp học khác 

- Giáo viên phải biết quản lí thế nào để vừa phát huy tính tư duy, độc lập tự chủ, 

sáng tạo của học sinh,vừa làm cho không khí lớp học sôi nổi, thậm chí căng 

thẳng, quyết liệt để đi đến một cách hiểu thống nhất khi chiếm lĩnh tác phẩm mà 

lớp học vẫn trật tự.  

4. Đối với giáo viên 

 4.1. Sử dụng sơ đồ tư duy trong qúa trình dạy bài mới 

        - Giáo viên đưa ra một từ khoá để nêu kiến thức của bài mới rồi yêu cầu 

học sinh vẽ BĐTD bằng cách đặt câu hỏi, gợi ý cho các em để các em tìm ra các 

tự liên quan đến từ khoá đó và hoàn thiện sơ đồ tư duy. Qua sơ đồ tư duy đó học 

sinh sẽ nắm được kiến thức bài học một cách dễ dàng. 

 - Giới thiệu bài mới và vẽ chủ đề chính của bài học lên bảng bằng 1 hình 

vẽ bất kì. Giáo viên hỏi: Chủ đề, nội dung chính của bài học hôm nay có mấy 

nhánh, lớp… và gọi học sinh lên bảng vẽ, chia thành các lớp, nhánh…Vì vậy, 

bắt buộc học sinh phải chuẩn bị và xem trước nội dung bài mới 

  4.2 Ví dụ về sử dụng sơ đồ tư duy trong các bước của quá trình dạy học. 
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   *Ví dụ 1:Bước củng cố.  Sau khi dạy xong văn bản “Đồng chí”, yêu cầu học 

sinh khái quát lại kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy: 

 
      

 - Bước hình thành kiến thức mới: để tìm hiểu bảy câu thơ đầu, giáo viên có 

thể hướng dẫn các em thể hiện thông qua sơ đồ tư duy.  

Đầu tiên phải chọn từ khóa (chủ đề): các em sẽ dễ dàng tìm được sau thao 

tác phân chia bố cục của bài, đó là “Cơ sở hình thành tình đồng chí”. Sau đó, 

giáo viên có thể gợi mở bằng câu hỏi: Tình đồng chí, đồng đội được hình 

thành dựa trên những cơ sở nào? Học sinh bám vào lời thơ và rút ra được ba 

cơ sở hình thành tình đồng chí. Giáo viên vẽ ba nhánh cấp 1. Tiếp theo, giáo 

viên hướng dẫn các em phát triển các ý cấp 1 đó sâu hơn nữa thông qua những 

câu hỏi phân tích, cảm thụ về các từ ngữ, hình ảnh thơ và chốt kiến thức ở các 

nhánh cấp 2. 

 
Sơ đồ tư duy: Phân tích Cơ sở hình thành tình đồng chí. 
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*Ví dụ 2: Khi dạy văn bản “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, giáo viên cũng 

có thể sử dụng sơ đồ tư duy khi phân tích “Hình ảnh người chiến sĩ lái xe”.  

- Bước 1: Cho các nhóm hoạt động (5 phút): Vẽ sơ đồ tư duy (ngắn gọn) trình 

bày kết quả: “Tìm và phân tích hình ảnh người chiến sĩ lái xe” 

- Bước 2: Các nhóm nhận xét chéo (về hình thức và nội dung) 

- Bước 3: Giáo viên trình chiếu sơ đồ tư duy đã chuẩn bị sẵn để học sinh đối 

chiếu những thiếu sót. Giáo viên cũng nên lưu ý học sinh về cách sắp xếp các 

chi tiết cần theo một trình tự để khi học hoặc thuyết trình sẽ thuận lợi hơn. 

 

 
Sơ đồ tư duy: Phân tích hình ảnh người chiến sĩ lái xe trong tác phẩm 

 “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” 
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4.3. Dùng sơ đồ tư duy trong hoạt động củng cố bài học trên lớp  

     Ở trên lớp: Sau khi dạy xong mỗi phần (một đơn vị kiến thức) của bài học, 

hay mỗi bài học, giáo viên cho học sinh hình dung, nhớ lại và vẽ SĐTD để củng 

cố, hệ thống phần kiến thức đó, hoặc toàn bộ kiến thức của bài học. 

*Ví dụ: Sau khi học xong văn bản “Những ngôi sao xa xôi”, giáo viên có thể 

dùng sơ đồ tư duy sau để khái quát toàn bộ kiến thức cơ bản có trong tiết học. 

 
Sơ đồ tư duy khái quát nội dung văn bản “Nói với con” 

5. Đối với học sinh 

5.1. Tổ chức hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy 

     Vẽ ra giấy hay trên máy thì đều cần tuân thủ các bước đã nói ở phần trên. 

Tuy nhiên với điều kiện học tập của học sinh nông thôn thì việc các em được 

phép sử dụng máy tính và biết cách vận dụng phần mềm IMindmap để vẽ sơ đồ 

tư duy còn rất hạn chế. Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin được chia 

sẻ kinh nghiệm hướng dẫn các em vẽ thủ công trên giấy, bìa…Bởi bằng cách 

này, tôi có thể áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng học sinh, mọi hoạt 

động (cá nhân, nhóm). 

* Vậy muốn vẽ được một sơ đồ tư duy các em cần chuẩn bị những gì? 

+ Bộ não để thu thập thông tin  

+ Giấy (trắng, không kẻ, bìa, bảng...) 

+ Bút chì, bút màu 

       * Lưu ý: Tùy vào khả năng tưởng tượng và khiếu thẩm mĩ của học sinh mà 

các em có thể có những sáng tạo riêng khi thiết kế sơ đồ tư duy. Tuy nhiên, đối 

với những học sinh chậm hiểu, sự sáng tạo hạn chế thì giáo viên có thể gợi ý cho 
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các em một số hình thông dụng, dễ vẽ như: hình sông, hình cây, hình hoa, hình 

xương cá...  

5.2. Hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy có hiệu quả 

    Học sinh tự có thể sử dụng sơ đồ tư duy để hỗ trợ việc tự học ở nhà: Tìm hiểu 

trước bài mới, củng cố, ôn tập kiến thức bằng cách vẽ sơ đồ tư duy trên giấy, 

bìa… hoặc để tư duy một vấn đề mới. Qua đó phát triển khả năng tư duy lôgic, 

củng cố khắc sâu kiến thức, kĩ năng ghi chép. 

a. Đối với các bài tập về nhà: 

      Sau mỗi bài học, học sinh nên có ý thức củng cố kiến thức bằng cách vẽ sơ 

đồ tư duy, sau đó tập thuyết trình theo sơ đồ tư duy đó. Bằng cách này, các em 

vừa tổng quát được kiến thức, vừa nhớ bài nhanh hơn. Đồng thời cũng tự rèn 

cho mình kĩ năng vận dụng ngôn ngữ và khả năng biểu đạt khi thuyết trình.  

 * Ví dụ 1: Sau khi học xong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt, cô giáo giao 

bài tập về nhà: Phân tích giá trị của điệp từ “nhóm” trong đoạn thơ:  

                  “Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 

                    Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi 

                   Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 

                  Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ” 

        Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh trình bày tóm tắt nội dung bằng sơ đồ 

tư duy thay cho việc viết dàn ý. Không cần vẽ cầu kì lắm nhưng cần thể hiện rõ 

các đơn vị kiến thức: nghĩa gốc, nghĩa chuyển và giá trị biểu đạt. Sau đó, nhìn 

vào sơ đồ, bằng lời văn của mình, học sinh sẽ tập phân tích, thuyết trình bằng 

miệng. Đó cũng là một cách học giúp học sinh nhớ bài rất lâu. 

 
*Ví dụ 2:  Phân tích vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam qua bài thơ “Bài thơ về 

tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.  
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*Ví dụ 3:  Khái quát nội dung kiến thức của văn bản  Sang thu - Hữu Thỉnh 

bằng sơ đồ 
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b. Đối với việc chuẩn bị bài mới:  

    Giáo viên có thể lựa chọn những đơn vị kiến phù hợp để giao cho cá nhân 

hoặc nhóm học sinh chuẩn bị bằng cách vẽ sơ đồ tư duy. Buổi sau lên lớp, giáo 

viên kiểm tra việc chuẩn bị của các em và yêu cầu đại diện nhóm hoặc cá nhân 

lên trình bày kiến thức chứa đựng trong sơ đồ tư duy đó. Thông qua hoạt động 

này, giáo viên không những kiểm tra được phần chuẩn bị bài của học sinh mà 

còn đánh giá được khả năng thuyết trình, rèn kĩ năng nói trước tập thể cho các 

em. 

 *Ví dụ : Sau khi học hết các văn bản thơ hiện đại Việt Nam, giáo viên có thể 

giao nhiệm vụ về nhà cho các nhóm:  Hãy hệ thống kiến thức các văn bản thơ 

hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 9, trình bày trên sơ đồ tư duy. 

       Trước yêu cầu của giáo viên, học sinh có thể hệ thống hóa kiến thức từng 

văn bản thông qua các thông tin trong sách giáo khoa, sách tham khảo, vở ghi 

chép trên lớp hoặc trên mạng Internet... Sau đó, học sinh lựa chọn nội dung 

chính và hình thức trình bày ngắn gọn trên sơ đồ tư duy. Ngày hôm sau đến lớp, 

một em đại diện cho nhóm sẵn sàng lên trình bày những kiến thức mà nhóm 

mình đã thu thập được và thể hiện trên sơ đồ. Sau khi học sinh trình bày, giáo 

viên gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung... 

* Ví dụ: 

 

 
 

Sơ đồ khái quát nội dung kiến thức của văn bản “Bếp lửa” – Bằng Việt          
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Sơ đồ khái quát nội dung kiến thức của văn bản “Ánh trăng” – Nguyễn Duy        
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IV. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM    

   Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tập một cách tích cực, huy động 

tối đa tiềm năng của bộ não. Việc học sinh trực tiếp vẽ sơ đồ tư duy vừa lôi 

cuốn, hấp dẫn các em, đồng thời còn phát triển khiếu thẩm mĩ, óc hội họa, bởi 

đó là “sản phẩm kiến thức hội họa”do chính các em tự làm ra, lại vừa phát huy 

được tối đa khả năng sáng tạo của các em trong học tập.Vì thế, tạo một không 

khí sôi nổi, hào hứng, say mê cho học sinh trong học tập. Đây cũng là một trong 

những nội dung quan trọng của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực” mà Bộ GD&ĐT đang triển khai thực hiện. 

Tóm lại, việc sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình dạy học sẽ giúp hs: 

tăng sự hứng thú trong học tập; phát huy khả năng sáng tạo, năng lực tư duy của 

các em; tiết kiệm thời gian rất nhiều; nhìn thấy được bức tranh tổng thể; ghi nhớ 

tốt hơn; thể hiện phong cách cá nhân, dấu ấn riêng của mỗi em. 

Trên đây chỉ là một vài ví dụ cụ thể về việc áp dụng hình thức sử dụng sơ 

đồ tư duy trong dạy học Văn. Trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở còn 

rất nhiều bài học có thể áp dụng linh hoạt hình thức này trong dạy học. 

                 Khảo sát ý kiến của học sinh, đa số các em đều thích học theo hình 

thức  sử dụng sơ đồ tư duy vì dễ hiểu bài, nhanh thuộc bài và nhớ bài lâu hơn, 

thậm chí còn phát triển được năng lực sáng tạo và thẩm mĩ của học sinh. Qua đó 

bồi dưỡng cho các em tinh thần tập thể, biết giúp đỡ nhau trong học tập. 

Như vậy qua kết quả kiểm tra trên, tôi nhận thấy khi áp dụng những giải 

pháp dạy mà tôi nêu lên trong đề tài hoàn toàn có thể thực hiện đựơc đối với học 

sinh Trường THCS. Đồng thời khi áp dụng như thế thì học sinh học hứng thú 

hơn, bởi tạo được tâm lí thoải mái và phát triển được năng lực một cách toàn 

diện cho học sinh, kết quả học tập cao hơn. 

 

Kết quả khảo sát chất lượng sau khi thực hiện đề tài 

 

Đối tượng 

khảo sát 

Số học sinh 

được khảo sát 

Kết quả khảo sát 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

Lớp 9 37 06/16,2% 20/54% 11/29,8% 0/0% 
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C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

I. NHỮNG KẾT LUẬN CƠ BẢN 

1. Nội dung 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về giáo dục, đổi mới phương pháp trong việc 

dạy học là nhằm mục đích phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, lấy học 

sinh làm trung tâm, việc vận dụng phương pháp thật hợp lí vào trong giảng dạy 

là việc rất cần thiết. Qua việc nghiên cứu tài liệu cũng như những hiểu biết từ 

thực tế giảng dạy ở trường THCS tôi nhận thấy đề tài này rất cần thiết và thực 

tiễn nó giúp cho người giáo viên có thể nhanh chóng đưa học sinh tiếp cận bài 

học, đồng thời có thể phát huy tối đa tính sáng tạo, gây hứng thú tìm tòi học Văn 

của học sinh . 

Mặt khác, việc sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học là sự thành công 

của người giáo viên đứng lớp. Đó là việc truyền đạt hợp lí nội dung bài giảng. 

Ngoài ra khi giáo viên vận dụng tốt các phương pháp dạy học tích cực trong giờ 

học Ngữ văn là đã góp phần giáo dục học sinh lòng yêu nước, ý thức dân tộc, ý 

thức giữ gìn sự trong sáng và phát huy sự giàu đẹp của tiếng Việt. 

2. Ý nghĩa 

Với hình thức sử dụng sơ đồ tư duy đã tạo được sự giao lưu gần gũi, cởi 

mở giữa học sinh và giáo viên. Học sinh hứng thú, say mê và nhớ kiến thức môn 

học lâu hơn.Và sau khi tiến hành dạy học theo hình thức này, tôi nhận thấy các 

em đã thật sự tiến bộ. Qua các bài kiểm tra định kì, mức độ khá giỏi tăng lên và 

hs yếu kém giảm rõ ràng .Từ đó tôi rút ra kết luận dạy học theo hình thức sử 

dụng sơ đồ tư duy hoàn toàn có tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn 

hiện nay. Qua thực hành, học sinh hiểu và nắm bài ngay tại lớp, không khí học 

tập sôi nổi và hào hứng, sinh động   

   3. Hiệu quả 

- Giờ học không phải là thầy hỏi rồi tự trả lời mà đã có học trò tham gia đối 

thoại, tranh luận 

- Tỉ lệ học sinh tích cực, hứng thú trong học Văn so với ban đầu là vượt trội 

- Tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên đáng kể  

II. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Đối với giáo viên 

- Cần phải nắm vững những hiểu biết, kiến thức cơ bản về sơ đồ tư duy: 

khái niệm, cấu tạo, các bước thiết kế, quy trình tổ chức hoạt động vẽ sơ đồ tư 

duy trên lớp và những tiện ích của sơ đồ tư duy mang lại.  

- Cần xác định đúng kiến thức cơ bản, trọng tâm để thiết kế sơ đồ tư duy, 

tức là phải biết chọn lọc những ý cơ bản, những kiến thức thật cần thiết. 

- Cần đầu tư thời gian hợp lí vào việc soạn bài, lập trước các sơ đồ tư duy 

cần thiết cho tất cả các khâu của quá trình lên lớp đối với từng bài học. 
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2. Đối với Ban giám hiệu nhà trường  

 - Mua thêm nhiều tài liệu tham khảo 

 - Tăng cường các buổi dự giờ, thăm lớp; tổ chức các chuyên đề, dạy thể 

nghiệm, các cuộc thi cho giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ 

 - Đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên như: loa, 

đài, máy chiếu… 

   3. Đối với Phòng Giáo dục 

 - Tổ chức các buổi dạy chuyên đề, thảo luận cho giáo viên trong toàn 

huyện để nâng cao trình độ và năng lực của từng giáo viên. 

 - Tổ chức các buổi tập huấn về phương pháp đổi mới trong dạy học. 

  - Phßng GD&§T cã thÓ phèi kÕt hîp víi phßng chuyªn m«n cña Së 

GD&§T Hµ Néi nhê mét sè ®ång chÝ gi¸o viªn ®¹t gi¶i cao trong c¸c kú thi gi¸o 

viªn giái cÊp Thành phố, truyÒn ®¹t kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cô thÓ ®Ó c¸c gi¸o 

viªn tiÕp thu, häc hái. 

Trên đây là một chút kinh nghiệm trong qua trình giảng dạy của bản thân. 

Trong khi thể nghiệm và viết đề tài, không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất 

mong được sự góp ý, chỉnh sửa của lãnh đạo nhà trường cũng như của các đồng 

nghiệp.  

 

 

LỜI CAM KẾT 

        Trên đây là những kinh nghiệm, ý kiến đóng góp của tôi đúc kết được trong 

quá trình giảng dạy bộ môn Ngữ văn THCS. Tôi rất mong được sự góp ý của 

các cấp lãnh đạo, của các đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.  

 Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi, không hề sao chép 

nội dung của người khác. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023 

                                                                        Người viết giải pháp 

 

 

 

 

                                                                             Vũ Diệu Hương 

 

 

 


